
STT Họ và tên
Năm sinh

(dd/MM/yyyy)
Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ
Ngày cấp Nơi cấp Quốc Tịch Địa chỉ thường trú Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo

Trình độ chuyên 
môn

Lĩnh vực cấp Hạng Mã số chứng chỉ

1 Trần Công Định 09/12/1957 270528530 18/6/2008
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

250 Hùng Vương, KP5, thị 
Trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

Đại học Bách khoa 
TPHCM

Chính quy Kỹ sư xây dựng
Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện 

công trình dân dụng
II DON-00010376

2 Bạch Quang Trung 02/9/1987 212638168 13/02/2007
Công an Quảng 

Ngãi
Việt Nam

Nghĩa Thuận, Tư Nghĩa, Quảng 
Ngãi

Đại học Sư phạm Kỹ thuật 
TPHCM

Chính quy Kỹ sư xây dựng
Thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân 

dụng và công nghiệp
III

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện 
công trình dân dụng và công nghiệp

III

3 Nguyễn Tấn Bình 05/12/1961 270579683 10/11/2005 Công an Đồng Nai Việt Nam
296A Phạm Văn Thuận, KP3, P 
Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai

Đại học Bách khoa 
TPHCM

Dài hạn 5 năm Kỹ sư xây dựng Định giá xây dựng II

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và 
công nghiệp

II

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện 
công trình dân dụng và công nghiệp

II

4 Nguyễn Văn Đông 08/12/1982 217744435 28/07/2011
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

23E Khu cư xá lắp máy 45-4, 
KP5, phường Trảng Dài, Thành 
phố Biên Hòa , tỉnh Đồng Nai 

Trường Đại học Kỹ 
thuật Công nghệ Tp. Hồ 

Chí minh
Chính quy Kỹ sư xây dựng

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện 
công trình dân dụng, công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
II DON-00010379

5 Nguyễn Đức Trường 30/12/1961 270906105 10/11/2015
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

2/N3 -KP1, P. long Bình Tân, 
thành phố Biên Hòa , tỉnh Đồng 

Nai 

Đại học kiến trúc Hà 
Nội

chuyên tu Kỹ sư xây dựng
Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện 

công trình dân dụng và công nghiệp 
II DON-00010380

6 Trần Thanh Đông 26/11/1969 270948913 8/01/2009
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

362B KP1, Phường Trung 
Dũng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Đại học Kiến trúc 
TPHCM

Chính quy Kiến trúc sư Thiết kế Quy hoạch kiến trúc xây dựng II DON-00010381

7 Phan Hoàng Vũ 13/6/1990 272069348 01/8/2006
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

8/10A Lý Văn Sâm, KP6, 
phường Tam Hiệp, thành phố 

Biên Hòa , tỉnh Đồng Nai 

Đại học Kiến trúc 
TPHCM

Chính quy Kiến trúc sư
Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và 

công nghiệp
III DON-00010382

8 Trần Mạnh Quân 09/08/1990 012888474 07/06/2006
Công an Tp Hà 

Nội
Việt Nam

P 403 - B5 Thanh Xuân Bắc - 
Hà Nội

Đại học Kiến trúc Hà 
Nội

Chính quy
Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 
nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và 
công nhiệp

 III DON-00010383

9 Bùi Ngọc Hoàng 20/12/1969 270770120 12/11/2004
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

KP3 Thị trấn Trảng Bom, 
huyện Trảng Bom, Đồng Nai

Đại học Dân lập Lạc 
Hồng

Chính quy Cử nhân kinh tế Định giá xây dựng II DON-00010384

10 Trần Thị Thanh Hà 02/08/1982 272668697 14/6/2014
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Tổ 4, Khu phố 3, Thị trấn Trảng 
Bom, huyện Trảng Bom, Đồng 

Nai

Đại học Kinh tế
Đại học Đà Nẵng

Chính quy Kỹ sư xây dựng Định giá xây dựng II DON-00010385

11 Đỗ Đức Trung 26/3/1981 272387131 26/05/2010 Công an Đồng Nai Việt Nam
11A1/280 khu phố 3, P. Long Bình 
Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Đại họcGiao thông Vận tải Tại chức
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường bộ
Giám sát công tác xây dựng, hoàn thiện 

công trình  Cầu đường bộ
II

Giám sát công tác xây dựng, hoàn thiện 
công trình giao thông đường bộ

II

12 Lê Văn Hùng 21/5/1973 024949301 5/5/2008 Công an TPHCM Việt Nam
11/4 Trần Đình Xu, phường 
Cầu Kho, Quận 1, TPHCM

Đại học Mỏ địa chất- 
Hà Nội

Tại chức
Kỹ sư ngành trắc 

địa
Khảo sát địa hình II DON-00010387

13 Nguyễn Viết Tuất 20/2/1975 271304528 20/10/2011 Công an Đồng Nai Việt Nam
13/19 KP6 Phường Tam Hiệp, Biên 

Hòa, Đồng Nai
Đại học Giao thông vận tải 

Hả Nội
Chính quy

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện 
công trình giao thông đường bộ

II

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện 
công trình giao thông Cầu đường bộ

II

DON-00010377

DON-00010378

DON-00010386

DON-00010388
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14 Cao Linh Quân 10/4/1974 272647653 17/10/2013
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

140/2/47 khu phố Long Điềm, 
P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa

Đại học kỹ thuật Chính quy Kỹ sư xây dựng
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và 

công nghiệp
II DON-00010389

15 Phạm Văn Kháng 21/10/1989 272237595 13/5/2008 Công an Đồng Nai Việt Nam
Phường An Bình, Biên Hòa, Đồng 

Nai
Đại học Lạc Hồng Chính quy

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện 
công trình dân dụng 

III

Định giá xây dựng III

16 Nguyễn Thế Kỷ 30/9/1973 271134076 12/1/2017
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Khu phố 4, phường Xuân 
Trung, thị xã Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai 

Đại học Giao thông vận 
tải Hả Nội

Chính quy
Kỹ sư xây dựng 

cầu đường
Định giá xây dựng III DON-00010391

17 Võ Minh Đức 20/01/1982 191484300 05/03/2010
Công an 

ThừaThiên Huế
Việt Nam

495 Bùi Thị Xuân - Tp Huế- 
tỉnh Thừa Thiên Huế

Đại học bách khoa - 
Đại học Đà Nẵng

Chính quy
Kỹ sư - Điện kỹ 

thuật
Giám  sát lắp đặt thiết bị công trình, thiết 

bị công nghệ công trình địện
III DON-00010392

18 Lê Quang việt 11/09/1979 272923573 10/08/2017
Công an Đồng 

Nai 
Việt Nam

Tổ 02, Khu 12, xã Long đức 
huyện Long Thành, tỉnh Đồng 

Nai 

Đại học Bách khoa Hà 
Nội

Chính quy
Kỹ sư - Điện kỹ 

thuật
Giám  sát lắp đặt thiết bị công trình, thiết 

bị công nghệ công trình địện
III DON-00010393

19 Đặng Hoài Nam 18/04/1975 271252051 28/03/2015
Công an Đồng 

Nai 
Việt Nam

466/1, Phạm văn Thuận, 
phường trung Dũng, thành phố 

Biên Hòa tỉnh Đồng Nai 
Đại học kỹ thuật Chính quy

Kỹ sư  điện -  
Điện tử

Giám  sát lắp đặt thiết bị công trình, thiết 
bị công nghệ công trình địện

III DON-00010394

20 Bùi Xuân Lẫm 15/01/1973 271949941 30/06/2005
Công an Đồng 

Nai 
Việt Nam

11, khu phố 6, phường Long 
Bình, Tp Biên Hòa tỉnh Đồng 

Nai 

Đại học sư phạm ky 
thuật TP HCM

tại chức
Kỹ sư điện khí 

hóa và cung cấp 
điện

Giám  sát lắp đặt thiết bị công trình, thiết 
bị công nghệ công trình địện

III DON-00010395

21 Lê Duy Hải 25/9/1980 197066961 23/06/2013 Công an Quảng trị Việt Nam
KV7, xã Triệu Thuận huyện 
Triệu Phong tỉnh Quảng trị

Đại học bách khoa - 
Đại học Đà Nẵng

chính quy
Kỹ sư - Điện kỹ 

thuật
Giám  sát lắp đặt thiết bị công trình, thiết 

bị công nghệ công trình địện
III DON-00010396

22 Dương Ngọc Lâm 20/12/1978 272468962 08/10/2011
Công an Đồng 

Nai 
Việt Nam

Tổ 19, khu Phước Thuận, thị 
trấn Long Thành huyện Long 

Thành , tỉnh Đồng Nai 

Đại học bách khoa -Đại 
học Quốc gia Thành 

phố Hồ Chí Minh
chính quy

Kỹ sư  điện -  
Điện tử

Giám  sát lắp đặt thiết bị công trình, thiết 
bị công nghệ công trình địện

III DON-00010397

23 Trần Văn Hoàn 12/10/1984 272604435 05/04/2013
Công an Đồng 

Nai 
Việt Nam

tổ 6, ấp 3, xã An Phước, huyện 
Long Thành , tỉnh Đồng Nai 

Đại học Bách khoa Hà 
Nội

chính quy
Kỹ sư - hệ thống 

điện
Giám  sát lắp đặt thiết bị công trình, thiết 

bị công nghệ công trình địện
III DON-00010398

24 Lê Đức Nam 20/04/1979 024864085 11/07/2007
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
Việt Nam

3,1B, chung cư 24 B, đường 
D5, Văn Thánh Bắc, phường 

25, quận bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh

Đại học Bách khoa Hà 
Nội

chính quy
Kỹ sư - hệ thống 

điện
Giám  sát lắp đặt thiết bị công trình, thiết 

bị công nghệ công trình địện
III DON-00010399

25 Nguyễn Văn Đàn 10/08/1978 271476461 01/10/2016
Công an Đồng 

Nai 
Việt Nam

ấp 3, xã Long An, huyện Long 
Thành , Đồng Nai 

Đại học bách khoa -Đại 
học Quốc gia Thành 

phố Hồ Chí Minh
chính quy

Kỹ sư  điện -  
Điện tử

Giám  sát công tác xây dựng  lắp đặt thiết 
bị công trình điện

III DON-00010400

26 Trần Hiếu Thương 29/10/1972 271490030 07/03/2016 Công an Đồng Nai Việt Nam
D7 Tổ 21, khu phố 6, P. Tân Tiến, 

TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Kỹ sư xây dựng dân dụng 

và công nghiệp
Chuyên tu

Đại học kiến trúc 
Hà Nội

Kiểm định xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp 

II

Kiểm định xây dựng công trình hạ 
tầng kỹ thuật

II

27 Nguyễn Vũ Hà 15/6/1977 271362995 22/03/2012 Công an Đồng Nai Việt Nam
Y10, khu phố 5, P. Tân Hiệp, TP 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Kỹ sư xây dựng  dân dụng 

và công nghiệp
Chính quy

Đại học kiến trúc 
Hà Nội

Kiểm định xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp 

II

Kiểm định xây dựng công trình hạ 
tầng kỹ thuật

II

28 Lê Ngọc Huân 01/11/1972 171634780 22/03/2006 Công an Thanh Hóa Việt Nam
C2, khu phố 6, P. Tân Tiến, TP 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Kỹ sư xây dựng dân dụng 

và công nghiệp
Tại chức Đại học Xây dựng

Kiểm định xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp

II

Kiểm định xây dựng công trình hạ 
tầng kỹ thuật

II

29 Phan Thành An 21/06/1973 271207709 08/07/2014 Công an Đồng Nai Việt Nam
401, khu phố 4, P. Thống Nhất, TP 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Kỹ sư xây dựng dân dụng 

và công nghiệp
Chính quy

Đại học kiến trúc 
Hà Nội

Kiểm định xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp

II

Kiểm định xây dựng công trình hạ 
tầng kỹ thuật

II

DON-00010390



30 Vũ Thanh Tài 22/7/1977 271228351 17/11/2005
Công an Đồng 
Nai

Việt Nam
Tổ 10, khu phố 2, P. Trảng Dài, 
TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Chính quy
Đại học dân lập 
Văn Lang

Kiểm định xây dựng công trình hạ 
tầng kỹ thuật

II

31 Đoàn Tuấn Phong 02/6/1983 271645598 25/6/2015 Công an Đồng Nai Việt Nam
B11, khu phố 6, P. Tân Hiệp, TP 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 

Chính quy - văn 
bằng 2

Đại học kiến trúc 
TP HCM

Kiểm định xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp

II

Kiểm định xây dựng công trình hạ 
tầng kỹ thuật

II

32 Nguyễn Tín Trung 28/05/1978 273031551 31/7/2006
Công an tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu

Việt Nam
Tổ 21, khu phố 2, P. Trảng Dài, TP 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Kỹ sư xây dựng  dân dụng 

và công nghiệp
Chính quy Đại học Lạc Hồng

Kiểm định xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp

II

Kiểm định xây dựng công trình hạ 
tầng kỹ thuật

II

33 Đặng Công Đức 08/12/1973 270993747 20/4/2006 Công an Đồng Nai Việt Nam
59/70/16 Phan Đình Phùng, P. 

Trung Dũng, TP Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Chính quy
Đại học dân lập 

Lạc Hồng
Kiểm định xây dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp
II

Kiểm định xây dựng công trình hạ 
tầng kỹ thuật

II

34 Nguyễn Minh Anh Vũ 20/8/1984 271698176 9/11/2007 Công an Đồng Nai Việt Nam
160/16A đường CMT8, khu phố 3, 
P. Quyết Thắng, TP Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Chính quy Đại học Lạc Hồng
Kiểm định xây dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp
II

Kiểm định xây dựng công trình hạ 
tầng kỹ thuật

II

35 Nguyễn Thanh Thảo 10/10/1978 271303311 21/07/2010 Công an Đồng Nai Việt Nam
160/22/5/9 đường CMT8, khu phố 
3, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng Chính quy

Đại học Bách khoa 
TPHCM

Kiểm định xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp

II

Kiểm định xây dựng công trình hạ 
tầng kỹ thuật

II

36 Nguyễn Thị Hương 29/6/1977 260825332 26/02/2009
Công an Bình 
Thuận

Việt Nam Phan Thiết - Bình Thuận
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình

Chính quy Đại học kỹ thuật
Kiểm định xây dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp 
II

37 Trần Mạnh Quân 09/08/1990 012888474 07/06/2006
Công an Tp Hà 
Nội

Việt Nam
P403-B5-Thanh Xuân Bắc- Hà 
Nội

Kỹ sư xây dựng công 
trình dân dụng và công 

nghiệp
Chính quy

Đại học kiến trúc 
Hà Nội

Kiểm định xây dựng công trình dân 
dụng  và công nghiệp 

III

38 Nguyễn Hòa Thuận 24/8/1963 270057684 31/8/2004 Công an Đồng Nai Việt Nam
117 Hưng Đạo Vương, P. Trung 

Dũng, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai
Kỹ sư xây dựng  dân dụng 

và công nghiệp
Dài hạn 4 năm

Đại học Bách khoa 
TP HCM

Kiểm định xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp

II

Kiểm định xây dựng công trình hạ 
tầng kỹ thuật

II

39 Lê Khắc Thành 06/01/1986 172027572 04/12/2013
Công an tỉnh 
Thanh Hóa

Việt Nam
400 Lê Hoàn, P. Ba Đình, TP. 
Thanh Hóa, T. Thanh Hóa

Kỹ sư Hạ tầng Đô thị Chính quy
Đại học kiến trúc 
Hà Nội

Thiết kế hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát 
nước

 III DON-00012673

40 Trần Tùng Điển 21/10/1982 272688464 01/7/2014 Công an Đồng Nai Việt Nam
157/11 KP2, Phường Tân Phong, 

Biên Hòa, Đồng Nai
Kiến trúc sư Chính quy

Đại học Kiến trúc 
TPHCM

Thiết kế Quy hoạch xây dựng (Phần 
kiến trúc)

 II DON-00012674

Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng 
và công nghiệp

 II

41 Nguyễn Hữu Khánh 02/02/1981 025026636 22/5/2015 Công an TPHCM Việt Nam
217/13A Bùi Đình Túy, P.24, 
quận Bình Thạnh, TPHCM

Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Chính quy
Đại học dân lập 
Văn Lang

Khảo sát địa hình III DON-00012675

42 Cao Linh Quân 10/4/1974 272647653 17/10/2013 Công an Đồng Nai Việt Nam
140/2/47, KP Long Điềm, P. Long 

Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai
Kỹ sư xây dựng Chính quy Đại học kỹ thuật Thiết kế kết cấu công trình dân dụng III DON-00010389

Thiết kế kết cấu công trình công 
nghiệp

II

43 Đỗ Quốc Việt 30/4/1989 272050574 09/09/2015 Công an Đồng Nai Việt Nam
11F/13 KP5 Phường Trảng Dài, 

Biên Hòa, Đồng Nai
Kiến trúc sư Chính quy

Đại học Kiến trúc 
TPHCM

Thiết kế Quy hoạch xây dựng (Phần 
kiến trúc)

 III DON-00012677



Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng 
và công nghiệp

 III

44 Trần Văn Thà 20/5/1985 272748800 10/3/2015 Công an Đồng Nai Việt Nam
86/2, KP2, Phường Long Bình , 

Biên Hòa, Đồng Nai
Kỹ sư xây dựng Chính quy

Đại học Kỹ thuật 
công nghệ TPHCM

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện 
công trình dân dụng, công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
 II DON-00012676

45 Nguyễn Ngọc Vương 10/11/1986 271812320 9/6/2003 Công an Đồng Nai Việt Nam
71/351 KP1, đường Phạm Văn 

Thuận,Phường Tân Mai, Biên Hòa, 
Đồng Nai

Kiến trúc sư Chính quy
Đại học Kiến trúc 

TPHCM
Thiết kế quy hoạch xây dựng (Phần 
kiến trúc)

 III DON-00012672

 Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng
 III

 Thiết kế kiến trúc công trình công 
nghiệp

 III

46 Nguyễn Minh Tân 28/10/1979 025023857 20/12/2013 Công an TPHCM Việt Nam
246/58A, Đường Hòa Hưng, 

Phường 13, Quận 10, TPHCM
Kiến trúc sư Chính quy

Đại học Kiến trúc 
TPHCM

Thiết kế Quy hoạch xây dựng (Phần kiến 
trúc)

 II DON-00012887

Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và 
công nghiệp

 II

47 Giang Quốc Văn 20/6/1983 164141540 7/10/2014
Công an Ninh 

Bình
Việt Nam

Tổ 32, K35, Phường Tràng Dài, 
Biên Hòa, Đồng Nai

Kỹ sư xây dựng Chính quy
Đại học dân lập 

Văn Lang
Giám sát công tác xây dựng và hoàn 

thiện công trình dân dụng
III DON-00006050

48 Lê Ngọc Huân 01/11/1972 171634780 22/03/2006
Công an Thanh 

Hóa
Việt Nam

C2, khu phố 2, P. Tân Tiến, TP 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Tại chức Đại học Xây dựng
Khảo sát định hình công trình xây 

dựng
III DON-00012661

49 Vũ Thanh Tài 22/7/1977 271228351 17/11/2005
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Tổ 10, khu phố 2, P. Trảng Dài, 
TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Chính quy
Đại học dân lập 

Văn Lang
Khảo sát định hình công trình xây 

dựng
III DON-00012663

50 Lê Thành Tuấn 16/11/1987 271704531 31/7/2010
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Ấp Phú Mỹ, xã Xuân Lập, TX 
Long Khánh, Đồng Nai

Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Chính quy Đại học Lạc Hồng
Khảo sát định hình công trình xây 

dựng
III DON-00014043

51 Đặng Văn Quốc 04/02/1973 024789591 25/09/2007 Công an TPHCM Việt Nam
87/179 đường Đinh Tiên 

Hoàng, phường 03, quận Bình 
Thạnh, thành phố HCM

Kỹ sư xây dựng Chính quy
Đại học Kiến 
trúc TPHCM

Giám sát công tác xây dựng và hoàn 
thiện công trình dân dụng và công 

nghiệp
III DON-00014044

52 Phạm Quang Dũng 27/03/1986 025994486 12/01/2015 Công an TPHCM Việt Nam
20/13 TX16, phường Thạnh 

Xuân Quận 12, TP HCM
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường bộ
Chính quy

Đại học Giao 
thông vận tải

Giám sát công tác xây dựng và hoàn 
thiện công trình đường giao thông 

III DON-00014045

53 Phan Thành An 21/06/1973 271207709 08/07/2014
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

401, khu phố 4, P. Thống Nhất, 
TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Kỹ sư xây dựng công 
trình dân dụng và công 

nghiệp
Chính quy

Đại học kiến trúc 
Hà Nội

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng

II DON-00012662

54 Nguyễn Hòa Thuận 24/8/1963 270057684 31/8/2004
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

117 Hưng Đạo Vương, P. 
Trung Dũng, TP. Biên Hòa, T. 

Đồng Nai

Kỹ sư xây dựng công 
trình dân dụng và công 

nghiệp
Dài hạn 4 năm

Đại học Bách 
khoa TP HCM

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng

II DON-00012671

55 Nguyễn Vũ Hà 15/6/1977 271263995 22/03/2012
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Y10 khu phố 5 phường Tân 
Hiệp, TP Biên Hòa , tỉnh Đồng 

Nai 

thạc sỹ kỹ thuật xây 
dựng công trình Đ&CN

Chính quy
Đại học kiến trúc 

Hà Nội
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng
II DON-00012660

56 Đỗ Bảo Nam 05/12/1977 271420150 30/01/2015
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

240A, Khóm 1, P. Thống Nhất, 
TP Biên Hoà, Đồng Nai

Kỹ sư xây dựng Chính quy
Đại học Kiến 
trúc Hà Nội

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình hạ tầng kỹ thuật thoát nước

II DON-00014046

57 Trần Đại Thanh 06/12/1985 183517028 17/7/2006 Công an Hà Tĩnh Việt Nam
Thôn Hoà Bình, xã Kỳ Phong, 

huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Chính quy
Đại học Lương 

Thế Vinh
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình hạ tầng kỹ thuật thoát nước
III DON-00014047

58
Huỳnh Thị Đoan 

Trinh
03/10/1978 272735009 8/01/2015

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam
39/7B, Phường Trung Dũng, TP 

Biên Hoà, Đồng Nai
Kỹ sư đô thị Tại chức

Đại học Kiến 
trúc Hà Nội

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình hạ tầng kỹ thuật thoát nước

III DON-00014048

59 Phạm Việt Cường 12/01/1987 271725449 7/6/2016
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Khu 1, Bình Hoà, Vĩnh Cửu, 
Đồng Nai

Cử nhân cao đẳng Cấp 
thoát nước

Chính quy
Cao đẳng Xây 

dựng số 2
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình hạ tầng kỹ thuật thoát nước
III DON-00014049

60 Nguyễn Thanh Cảnh 23/8/1990 281182037 11/12/2013
Công an Bình 

Dương
Việt Nam

4/82 Đường Giao Thuận 05, KP 
Bình Thuận, P. Thuận Giao, TX 

Thuận An, Bình Dương
Kỹ sư Cấp thoát nước Chính quy Đại học Thuỷ Lợi

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình hạ tầng kỹ thuật thoát nước

III DON-00014050

61
Trương Thanh 

Dưỡng
02/3/1969 271566972 30/10/2013

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam
G20, KP4, Phường Tân Hiệp, 

Tp Biên Hoà, Đồng Nai
Kỹ sư thuỷ lợi Tại chức Đại học Thuỷ Lợi

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình hạ tầng kỹ thuật thoát nước

III DON-00006078



62 Lê Văn Việt 05/01/1981 272717829 28/10/2014
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

D26, KP4, Phường Bửu Long, 
Tp Biên Hoà, Đồng Nai

Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Chính quy Đại học Lạc Hồng
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình hạ tầng kỹ thuật thoát nước
III DON-00014051

63 Nguyễn Văn Long 20/10/1988 240947948 19/5/2004
Công an tỉnh Đăk 

Lăk
Việt Nam Ea Kênh, Krông Păk, Đăklăc

Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Chính quy Đại học Duy Tân
Giám sát công tác xây dựng và hoàn 

thiện công trình dân dụng 
III DON-00015626

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng III

64 Lê Đức Lâm 21/10/1989 272019946 9/01/2014
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

S1/2, KP4, Phường Tân Phong, 
Biên Hòa, Đồng Nai

Kỹ sư xây dựng 
DD&CN

Chính quy Đại học Lạc Hồng
Giám sát công tác xây dựng và hoàn 

thiện công trình dân dụng 
III DON-00015627

65 Phan Quang Vinh 09/09/1985 191545463 26/7/2011
Công an tỉnh 

Thừa Thiên Huế
Việt Nam

72/42/29 Nguyễn Thị Tồn, Bửu 
Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai

Kỹ sư cơ khí công trình Chính quy
Đại học Nông 

Lâm- Huế
Giám sát công tác xây dựng và hoàn 

thiện công trình dân dụng 
III DON-00015628
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